
No. Title Publisher Author Location

1
Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam sử dụng học tập 

môn công pháp quốc tế /   

Hà Nội : Hồng Đức, 2017. Vũ Duy Khang tuyển chọn và hệ thống. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

2
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư /   T.P. Hồ Chí Minh : Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 

2016.

Nguyễn Hữu Phước. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

3
Ẩm thực Việt Nam & thế giới /   Hà Nội : Phụ nữ, 2016. Nguyễn Thị Diệu Thảo. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

4

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế : Nhận dạng 

tranh chấp, biện pháp ngăn ngừa và phương pháp giải quyết /  

Hà Nội : Hồng Đức, 2014. Nguyễn Ngọc Lâm. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

5
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam /   Hà Nội : Hồng Đức, 2019. Nguyễn Thị Hoài Phương chủ biên,... 

[và những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

6
Hệ thống văn bản pháp luật về thuế /   Hà Nội : Hồng Đức, 2019. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). 

Luật lệ và sắc luật.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

7
Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học : 

Dành cho giáo viên lớp 1 /  

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019. Đinh Thị Kim Thoa chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

8
Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học : 

Dành cho giáo viên lớp 2 /  

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019. Đinh Thị Kim Thoa chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

9
Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học : 

Dành cho giáo viên lớp 3 /  

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019. Đinh Thị Kim Thoa chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

10
Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học : 

Dành cho giáo viên lớp 4 /  

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019. Đinh Thị Kim Thoa chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

11
Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học : 

Dành cho giáo viên lớp 5 /  

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2018. Đinh Thị Kim Thoa chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

12
Lí luận văn học : những vấn đề hiện đại /  Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Lã Nguyên tuyển dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

13

Sự va chạm của các nền văn minh : Sách tham khảo /  Hà Nội : Hồng Đức, 2016. Samuel P.Huntington ; Nguyễn Phương 

Sửu dịch,... [ và những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

14
Giáo dục STEM/STEAM : Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy 

sáng tạo /  

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019. Nguyễn Thành Hải. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

15
Toán học cao cấp : Dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng. T.2, Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012. Nguyễn Đình Trí chủ biên, Lê Trọng 

Vinh, Dương Thủy Vỹ.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

16

Cẩm nang phương pháp sư phạm : Những phương pháp và kỹ 

năng sư phạm hiện đại, hiệu quả từ các chuyên gia Đức và Việt 

Nam /  

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2019.

Nguyễn Thị Minh Phượng, Phạm Thị 

Thuý, Lê Viết Chung ; Đinh Văn Tiến 

hiệu đính.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

17
Phương pháp dạy học tiếng Việt nhìn từ tiểu học /   Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012. Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

18
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học /   Hà Nội : Đại học sư phạm, 2018. Phó Đức Hòa. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

19
Tâm lý học giáo dục /   Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. Phạm Thành Nghị. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

20
Thấu hiểu tâm lý học đường /   Hà Nội : Dân trí, 2019. Ánh Hoa sưu tầm và biên soạn. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

21
Hướng dẫn dạy học môn tự nhiên và xã hội theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Mai Sỹ Tuấn chủ biên ; Bùi Phương 

Nga, Lương Việt Thái.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus
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22
Hướng dẫn dạy học môn toán tiểu học theo chương trình giáo dục 

phổ thông mới /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Đỗ Đức Thái chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

23
Hướng dẫn dạy học môn tin học và công nghệ theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới - Phần công nghệ /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Lê Huy Hoàng chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

24

Hướng dẫn dạy học môn lịch sử và địa lí tiểu học theo chương 

trình giáo dục phổ thông mới /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Phạm Hồng Tung chủ biên ; Nguyễn 

Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Trang Thanh.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

25
Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới - Phần công nghệ /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Đinh Thị Kim Thoa chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

26
Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm lớp 1 theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Phó Đức Hòa chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

27
Dạy học phát triển năng lực môn toán tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Đỗ Đức Thái chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

28
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nguyễn Hữu Hợp. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

29
Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh.  Q.2 / Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Trần Thị Thanh Thủy chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

30
Lý thuyết âm nhạc cơ bản /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2010. Phạm Tú Hương. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

31
Hướng dẫn dạy học môn tin học và công nghệ theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới - Phần tin học /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Hồ Cẩm Hà chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

32
Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật tiểu học theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới - Phần âm nhạc /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Lê Anh Tuấn chủ biên ; Đỗ Thanh Hiên, 

Hồ Ngọc Khải.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

33
Giáo trình giao tiếp sư phạm /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Lê Văn Lũy, Lê Quang Sơn. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

34
Giáo trình chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Trần Diên Hiển. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

35
Vận dụng quan điểm kiến tạo xã hội trong thiết kế chương trình và 

bài học môn khoa học ở tiểu học /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Ngô Vũ Thu Hằng. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

36

Hướng dẫn học tập môn xã hội : Sách hướng dẫn dành cho giáo 

viên môn xã hội ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 

của Nhật Bản. T.2, Lớp 7 - Lớp 10

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Nguyễn Quốc Vương dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

37
Hướng dẫn học tập môn xã hội.  T.1, Lớp 1 - Lớp 6 Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Nguyễn Quốc Vương dịch ; Nguyễn 

Lương Hải Khôi hiệu đính.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

38
Dạy học phát triển năng lực môn lịch sử và địa lí tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nghiêm Đình Vỳ đồng chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

39
Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật tiểu học theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới - Phần mĩ thuật /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nguyễn Thị Đông chủ biên ; Phạm Hải 

Kiên, Phạm Đình Bình.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

40
Hướng dẫn dạy học môn tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Đỗ Ngọc Thống chủ biên ; Đỗ Xuân 

Thảo, Phan Thị Hồ Điệp.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

41
Dạy học môn tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Lê Phương Nga. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

42
Giáo trình đạo đức và phương pháp dạy học môn đạo đức ở tiểu 

học /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nguyễn Hữu Hợp. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

43
Kĩ năng đọc hiểu văn /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Nguyễn Thanh Hùng. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

44
Hướng dẫn dạy học môn khoa học theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Mai Sỹ Tuấn chủ biên ; Bùi Phương 

Nga, Lương Việt Thái.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus



45
Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống : Giúp bạn gặt hái 

sự thành công /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nguyễn Công Khanh. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

46
Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong 

trường tiểu học /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Nguyễn Thuý Hồng,...[và những người 

khác] biên soạn.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

47
Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nguyễn Hữu Hợp. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

48
Lí luận dạy học hiện đại : Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và 

phương pháp dạy học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

49
Giáo dục học : Giáo trình dành cho các trường Đại học và Cao 

đẳng Sư phạm /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Phạm Viết Vượng. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

50
Dạy và học tích cực : Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học /  Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nguyễn Lăng Bình chủ biên ; Đỗ 

Hương Trà.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

51

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Nguyễn Vũ Bích Hiền chủ biên ; 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc 

Long.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

52

Giáo trình thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học : Rèn 

luyện và phát triển một số kĩ năng dạy học toán ở tiểu học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Trần Ngọc Lan. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

53
Đánh giá trong giáo dục tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Phó Đức Hoà. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

54
Đọc - Ghi nhạc : Sách dành cho cao đẳng Sư phạm. T.2 Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. Phạm Thanh Vân, Nguyễn Hoành 

Thông.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

55
Một nền lí luận văn học hiện đại (Nhìn qua thực tiễn Trung Quốc) /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Trần Đình Sử. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

56
Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nguyễn Công Khanh chủ biên ; Đào Thị 

Oanh.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

57
Thực hành giải toán tiểu học.  T.1 Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Trần Diên Hiển. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

58
Thực hành giải toán tiểu học.  T.2 Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Trần Diên Hiển. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

59
Đánh giá kết quả học tập /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2016. Trần Thị Tuyết Oanh. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

60
Đọc - Ghi nhạc : Sách dành cho cao đẳng Sư phạm. T.1 Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2011. Phạm Thanh Vân, Nguyễn Hoành 

Thông.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

61
Giáo dục học tiểu học II : Giáo trình dùng cho đào tạo cử nhân giáo 

dục tiểu học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

62
Giáo dục học tiểu học I : Giáo trình dùng cho đào tạo cử nhân giáo 

dục tiểu học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2016. Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

63
Giáo trình lí luận văn học : Tác phẩm và thể loại văn học /  Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Trần Đình Sử chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

64
Giáo trình cơ sở tự nhiên và xã hội /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Nguyễn Thị Thấn chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

65
Giáo trình văn học trẻ em /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Lã Thị Bắc Lý. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

66
Giáo trình lí thuyết số /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Trần Diên Hiển, Nguyễn Tiến Tài, 

Nguyễn Văn Ngọc.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

67
Giáo trình tiếng Việt 1 : Giáo trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tiểu 

học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Lê A, Đỗ Xuân Thảo. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus



68
Giáo trình tiếng Việt 2 : Giáo trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tiểu 

học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Lê A chủ biên ; Đỗ Xuân Thảo, Lê Hữu 

Tỉnh.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

69
Giáo trình tiếng Việt 3 : Giáo trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tiểu 

học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Lê A chủ biên ; Phan Phương Dung, 

Đặng Kim Nga.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

70
Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Trần Thanh Hương,...[và những người 

khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

71
Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng III /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Trần Thị Thu Huyền,...[và những người 

khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

72
Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng IV /   

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Trần Thị Mai Phương,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

73
Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Nguyễn Bá Minh. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

74
Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh.  Q.1, Khoa học tự 

nhiên

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2016. Đỗ Hương Trà chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

75
Giáo dục học tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Nguyễn Hữu Hợp. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

76
Giáo trình tâm lí học tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, 

Nguyễn Xuân Thức.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

77
Tâm lí học xã hội : Dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội /  Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Phạm Văn Tư chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

78
Giáo trình sinh lí học trẻ em /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Lê Thanh Vân. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

79
Tâm lí học sinh tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Phan Thị Hạnh Mai chủ biên ; Vũ Thị 

Lan Anh.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

80
Giáo trình mĩ thuật cơ bản /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Ngô Bá Công. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

81
Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học I : Dành cho đào tạo 

Cử nhân Giáo dục Tiểu học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Lê Phương Nga chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

82
Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học II : Dành cho đào tạo 

Cử nhân Giáo dục Tiểu học /  

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Lê Phương Nga. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

83
Phương pháp dạy học thủ công, kĩ thuật /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. Đào Quang Trung. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

84
Biến đổi Fourier : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Đinh Thị Ba ; Phan Thành Việt hướng 

dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

85
Biến đổi Laplace : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Siu Tâng ; Phan Thành Việt hướng dẫn 

khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

86
Về một định lý của Kuratowski : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Phan Minh Khánh ; Chu Đức Khánh 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

87
Các mô hình hồi quy : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Đào Thị Thanh Hải ; Trương Bửu Châu 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

88
Ước lượng phi tham số hàm phân phối tích lũy : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Nguyễn Thị Thanh Nhã ; Cao Xuân 

Phương hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

89
Tiên đề chọn và một số hệ quả : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Bùi Thị Tuyết Sương ; Chu Đức Khánh 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

90
Mở rộng của định lý thặng dư Trung Hoa và các ứng dụng : Luận 

văn thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Đặng Phước Tấn ; Lê Thị Ngọc Giàu 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

91
Mở rộng nguyên của vành các số nguyên và ứng dụng : Luận văn 

thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Phạm Thị Xuân Hòa ; Nguyễn Khánh 

Tùng hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus



92
Hàm sinh và một số ứng dụng trong giải toán phổ thông : Luận văn 

thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Huỳnh Thị Ngọc Thảo ; Nguyễn Khánh 

Tùng hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

93
Bài toán nội suy tổng quát và ứng dụng : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Lê Minh Thiêm ; Trịnh Đào Chiến 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

94
Tính chất nghiệm của phương trình Parabolic với nguồn Non-

Lipschitz : Luận văn thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Trần Minh Hiếu ; Đào Nguyên Anh 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

95
Hiện tượng nghiệm triệt tiêu của phương trình nhiệt nửa tuyến tính 

với thành phần kì dị : Luận văn thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Nguyễn Văn Bảy ; Đào Nguyên Anh 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

96

Hành vi nghiệm trong thời gian hữu hạn của phương trình nhiệt với 

nguồn phi tuyến và thành phần hấp thụ non-Lipschitz : Luận văn 

thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ; Đào Nguyên 

Anh hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

97
Bài toán Whitney và công thức mở rộng : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Võ Thế Hữu ; Phan Thành Việt hướng 

dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

98
Chéo hóa trực giao và các ứng dụng : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Nguyễn Xuân Toản ; Lê Thị Ngọc Giàu 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

99
Cơ sở Groebner và ứng dụng giải hệ phương trình đại số : Luận 

văn thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Phạm Thị Thanh Cảnh ; Võ Ngọc Thiệu 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

100
Cơ sở Groebner của Iđêan bão hòa, Iđêan căn, và một số ứng 

dụng : Luận văn thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Siu H’ Liên ; Võ Ngọc Thiệu hướng dẫn 

khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

101
Tự động hóa chứng minh các định lý hình học : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Trần Thị Bích Ngọc ; Võ Ngọc Thiệu 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

102
Mã đối ngẫu và đồng nhất thức Macwilliams : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Phạm Văn Thành ; Phan Thanh Toàn 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

103
Phân phối khoảng cách và chặn trên quy hoạch tuyến tính cho mã 

nhị phân : Luận văn thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Phan Nhật Hùng ; Phan Thanh Toàn 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

104
Phân loại mã hoàn hảo : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Nguyễn Tấn Việt Tiến ; Phan Thanh 

Toàn hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

105
Chéo hóa và các ứng dụng : Luận văn thạc sĩ /  Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Lê Ngọc Anh ; Lê Thị Ngọc Giàu hướng 

dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

106
Vành đa thức và một số ứng dụng trong giải toán phổ thông : Luận 

văn thạc sĩ /  

Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Phan Ngọc Vinh ; Nguyễn Khánh Tùng 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

107

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc và lòng 

trung thành của công chức UBND thành phố Quy Nhơn : Luận văn 

thạc sĩ /  

TP. Hồ Chí Minh, 2019. Dương Hiệp Hưng ; Phạm Thị Ngân 

hướng dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

108

Thiết kế thành phần bêtông Geopolymer tro bay trong điều kiện 

dưỡng hộ ở nhiệt độ môi trường xung quanh dùng trong các công 

trình xây dựng dân dụng : Luận văn thạc sĩ /  

TP. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2019. Phan Anh Tú ; Bùi Quốc Bảo hướng 

dẫn khoa học.

5T TDTU Theses - 4th Floor - HCMC 

Campus

109
21 kiến trúc sư xanh đại dương Việt Nam /   Hà Nội, 2017. Ngô Doãn Đức chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

110
Lý luận và phê bình kiến trúc ở Việt Nam /   Hà Nội : Thanh niên, 2018. Nguyễn Tấn Vạn,...[và những người 

khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

111
Tầm nhìn cho đô thị sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh : Hội nghị 

quốc tế ; Kỷ yếu /  

Thành phố Hồ Chí Minh, 2018. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

112
Kiến trúc Việt Nam / : Những người tiên phong thầm lặng /  Hà Nội, 2015. ARCH+ chủ biên. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

113
Complete conditioning for golf /   Champaign, IL : Human Kinetics, 2007. Pete Draovitch, Ralph Simpson. 3A Visual/Audio Collection - 2nd Floor - 

HCMC Campus



114
Principles and practice of sleep medicine /   Philadelphia : Saunders, 2000. Meir H. Kryger, Thomas Roth, William 

C. Dement.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

115
Who am I in the lives of children? : an introduction to early 

childhood education /  

Boston : Pearson Custom Publishing, 2009. Stephanie Feeney,...[et al.]. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

116
Fundamentals of early childhood education /   Upper Saddle River, N.J : Pearson/Merrill Prentice 

Hall, 2008.

George S. Morrison. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

117
Carnegie learning Texas middle school math series course 3 : 

Student Text. Vol. 2 

Pennsylvania : Carnegie Learning, 2015. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

118

Teaching young children in multicultural classrooms : Issues, 

concepts, and strategies /  

Albany N.Y. : Delmar Publishers, 1997. Wilma Robles de Meléndez, Vesna 

Ostertag ; contributed by Johanne 

Peck.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

119
Schools of hope : developing mind and character in today's youth /  San Francisco : Jossey - Bass Publishers, 1994. Douglas H. Heath. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

120
Heat transfer in medicine and biology : analysis and applications. 

Vol. 2 / 

New York : Plenum press, 1985. edited by Avraham Shitzer, Robert C. 

Eberhart.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

121
The Help /   New York : Berkley Books, 2009. Kathryn Stockett. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

122
Artificial Intelligence : A Modern Approach /  New Jersey : Prentice Hall, 2003. Stuart J. Russell, Peter Norvig. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

123
Carnegie learning Texas middle school math series course 3 : 

Teacher's implementation guide. Vol. 1 

Pennsylvania : Carnegie Learning, 2015. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

124
Psychology : the adaptive mind /  Australia : Thomson/Wadsworth, 2003. James S. Nairne. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

125
Principles of pulmonary medicine /   Philadelphia : Saunders, 2004. Steven E. Weinberger. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

126
Early childhood education, birth-8 : the world of children, families, 

and educators /  

Boston : Pearson Education, 2005. Amy Driscoll, Nancy G. Nagel. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

127
Olli Pekka Jokela, arkkitehti - Architect : exploding the myth /  Helsinki : Parvs Publishing, 2011. Olli Pekka Jokela. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

128
The Confident Child : Raising Children to Believe in Themselves /  New York : Bantam Books, 1998. Terri Apter. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

129
Caring for your baby and young child : birth to age 5 /  America : The America Academy of Pediatrics, 

2009.

Steven P. Shelov, editor - in - chief... [ 

et al. ].

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

130
Step-by-step medical coding 2015 /   London : Elsevier Health Sciences, 2015. Carol J. Buck. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

131
Step-by-step medical coding 2015 : Workbook /  London : Elsevier Health Sciences, 2015. Carol J. Buck. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

132

The gay science : with a prelude in German rhymes and an 

appendix of songs /  

Cambridge : Cambridge University Press, 2001. Friedrich Wilhem Nietszche ; edited by 

Brenard William ; translated by Josefine 

Nauckhoff ; poems translated by Adrian 

Del Caro.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

133

X-ray crystallography and drug action : The ninth course of the 

International School of Crystallography, Erice, Sicily, Italy, March 

1983 /  

Oxford : Oxford University Press, 1984. edited by A.S. Horn, C.J. De Ranter. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

134

Kochar's Clinical Medicine for Students /   Philadephia : Wolters Kluwer, 2009. editor in chief Dario M. Torre ; editor 

Geofrey C. Lamb, Jerome Van 

Ruiswyk, Ralph M. Schapira ; 

consulting editor Mahendr S. Kochar.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus



135
Sugar bust for life! ... with the Brennans : cookbook and companion 

guide /  

New Orleans, La. : Shamrock Publishing, 1998. Ellen C. Brennan, Theodore M. 

Brennan.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

136
The norton introduction to literature /   New York : W.W. Norton & Company, 2016. Kelly J. Mays. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

137
Literacy and learning lessons from a longtime teacher /   Newark, Del. : International Reading Association, 

2012.

Regie Routman. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

138
Schools that work : Where all children read and write /  New York : Harper Collins College Publishers, 

1996.

Richard L. Allington, Patricia M. 

Cunningham.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

139
Social Psychology /   New York : Norton & Company, 2013. Thomas Gilovich,... [et al.]. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

140
The essential guide to selecting and using core reading programs /   Newark, Del. : International Reading Association, 

2010.

Peter Dewitz ... [et al.]. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

141
Teaching exceptional children /   New York : McGraw-Hill, 2012. Mojdeh Bayat. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

142

Clinically oriented anatomy /   Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Keith L. Moore, Arthur F. Dalley III ; in 

collaboration with, and with content 

provided by Anne M.R. Agur ; with the 

developmental assistance and 

dedication of Marion E. Moore.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

143
The Norton field guide to writing, with readings and handbook /   New York : W.W. Norton & Company, 2013. Richard Bullock, Maureen Daly Goggin, 

Francine Weinberg.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

144
Career excellence /   New York : Thomson, 2006. Peter M. Hess ; adapted by Leo 

Sevigny.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

145
Practical Common Lisp /   Berkeley, CA : Apress, 2005. Peter Seibel. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

146
Bước đầu tiên cho an toàn và sức khỏe : Hướng dẫn an toàn và 

sức khỏe cho nhân viên mới /  

Jung-gu, Ulsan : Korea Occupational & Health 

Agnecy, 2016.

Ahn Sung-hwna. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

147
Các loại thiết bị bảo hộ và cách sử dụng : dành cho người làm việc 

tại hiện trường /  

Jung-gu, Ulsan : Korea Occupational & Health 

Agnecy, 2014.

Lee Dongseong. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

148
Luật an toàn vệ sinh lao động : dành cho người làm việc tại hiện 

trường /  

Jung-gu, Ulsan : Korea Occupational & Health 

Agnecy, 2014.

Kang Sun Ki. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

149
Tìm ra con đường tác nghiệp an toàn cho người lao động nước 

ngoài.   

Jung-gu, Ulsan : Korea Occupational & Health 

Agnecy, [...].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

150
Animation Materials for Accidnet Prevention : Satefy Instructions for 

Migrant Workers ; DVD.  

[Jung-gu, Ulsan] : [Korea Occupational & Health 

Agnecy], 2013.

3A Visual/Audio Collection - 2nd Floor - 

HCMC Campus

151
Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Mai Sỹ Tuấn chủ biên ; Bùi Phương 

Nga, Lương Việt Thái.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

152
Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. Mai Sỹ Tuấn chủ biên ; Bùi Phương 

Nga, Lương Việt Thái.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

153
Cases in organizational behavior /   Thousand Oaks : Sage Publications, 2006. Gerard H. Seijts. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

154
Surgical secrets /   Philadelphia : Hanley & Belfus, 1991. Charles M. Abernathy, Alden H. 

Harken.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

155
The ghost of Crutchfield Hall /   Boston : Clarion Books, 2010. Mary Downing Hahn. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

156
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học /   Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2018. Đỗ Nguyên Phương,...[và những người 

khác] biên soạn.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus



157
Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật /   Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2017. Nguyễn Minh Đoan. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

158
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Dùng trong các 

trường đại học, cao đẳng /  

Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2018. Nguyễn Văn Phùng,...[và những người 

khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

159
Luật giáo dục : /   Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019. Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

160
Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu /   Hà Nội : Xây dựng, 2019. Nguyễn Viết Trung chủ biên ; Trần Thu 

Hằng.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

161
Nhà ở xã hội /   Hà Nội : Xây dựng, 2019. Ngô Lê Minh. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

162
Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững /   Hà Nội : Xây dựng, 2019. Nguyễn Việt Phương. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

163

Như Tây ký (1863 - 1864) /   Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. Nguỵ Khắc Đản ; Phiên dịch, khảo cứu: 

Cao Việt Anh ; Trần Thị Giáng Hoa hiệu 

đính bản dịch.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

164

Xu hướng biến đổi chức năng kinh tế của gia đình Việt Nam trong 

bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá : Sách chuyên khảo /  

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. Nguyễn Chiến Thắng đồng chủ 

biên,...[và những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

165
Văn hoá dân gian người Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh : Sách chuyên 

khảo /  

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. Phạm Thanh Tịnh. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

166
Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong 

hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo /  

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. Trần Minh Tuấn, Bùi Kim Thanh. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

167
Khinh trọng.  Q.III, Từ lập thuyết đến dụng thuyết Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. Tô Duy Hợp. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

168
Khảo luận xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc 

thiểu số Việt Nam : Sách chuyên khảo /  

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. Bế Trung Anh chủ biên, Nguyễn Mạnh 

Hùng.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

169
Văn hóa các dân tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên: Truyền 

thống, biến đổi và các vần đề đặt ra /   

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. Lê Hồng Lý,...[và những người khác]. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

170
Tín ngưỡng, phong tục Thái Thanh - Nghệ /   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. Lê Hải Đăng chủ biên,...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus

171
Economics : today and tomorrow /  New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2003. Roger LeRoy Miller. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

172
American government : Institution & Policies /  Boston : Cengage learning, 2015. James Q. Wilson, John J. Dilulio, 

Meena Bose.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

173
Vibrations and waves /   Chichester, U.K. : Wiley, 2009. George C. King. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

174
The language instinct : how the mind creates language /  New York : HarperPerennial ModernClassics, 

2007.

Steven Pinker. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - 

HCMC Campus

175
Essential results of functional analysis /   Chicago : University of Chicago Press, 1990. Robert J. Zimmer. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

176
The war for Palestine : Rewrite the history of 1948 /  Cambridge : Cambridge University Press, 2007. edited by Eugene L. Rogan, Avi Shlaim. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

177
Perl cookbook /   Cambridge : O'Reilly, 1998. Tom Christiansen, Nathan Torkington. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

178
Tale of two summers /   New York : Simon & Schuster Books for Young 

Readers, 2006.

Brian Sloan. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

179
A small place /   New York : Farrar, Straus, Giroux, 1988. Jamaica Kincaid. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus



180
The Black girl's guide to college success : what no one really tells 

you about college that you must know /  

Bloomington, IN : AuthorHouse, 2007. Walker, Sheryl. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

181
All God's children : the Bosket family and the American tradition of 

violence /  

New York : Vintage Books, 1995. Fox Butterfield. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

182
Java for dummies /   Hoboken, N.J. : Wiley Pub., 2007. Barry Burd. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

183
Organic chemistry as a second language : first semester topics /  Hoboken, NJ : Wiley, 2012. David R Klein. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

184
Writing English language tests /   Boston : Bedford/St. Martin's, 2000. Charles R Cooper, Susan Peck 

MacDonald.

3L Language Learning Books - 2nd Floor - 

HCMC Campus

185
My Antonia /   Boston : Houghton Mifflin, 1995. Willa Cather ; foreword by Kathleen 

Norris.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

186
Feeling good : The new mood therepy /  New York : Collins, 1980. David D. Burns ; Preface by Aaron T. 

Beck.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

187
Kill the company : end the status quo, start an innovation revolution 

/  

Brookline, Mass. : Bibliomotion, 2012. Lisa Bodell. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

188
Pragmatist aesthetics : living beauty, rethinking art /  Oxford, UK : B. Blackwell, 1992. Richard Shusterman. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

189
Science, Technology, and Society : the people behind the science /  New York : Chelsea House, 2006. Katherine Cullen. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

190
The essentials of finance and accounting for nonfinancial managers 

/   

New York : AMACOM, 2002. Edward Fields. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

191
A game of thrones /   New York : Bantam Books, 2011. George R.R. Martin. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

192
Intermediate algebra for college students /   Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2000. Allen R. Angel. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

193
Mechanics of materials /   Belmont, CA : Thomson, 2004. James M. Gere. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

194
Introduction to manufacturing processes /   Boston : McGraw-Hill, 2000. John A. Schey. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

195
Chicago '68 /   Chicago : University of Chicago Press, 1988. David Farber. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

196
Hematology : principles and procedures /  Philadelphia : Lea & Febiger, 1993. Barbara A. Brown. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

197
An introduction to programming using Java /   Sudbury, MA : Jones & Bartlett Learning, 2012. Anthony J. Dos Reis, Laura L. Dos 

Reis.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

198
My year of meats /   New York : Viking, 1998. Ruth L. Ozeki. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

199
Life : the science of biology. Vol.3, Plants and Animals Sunderland, Mass : Sinauer Associates, 2011. David Sadava,...[et al.]. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

200
Robust statistics /   Hoboken, N.J. : Wiley, 1981. Peter J. Huber, Elvezio M. Ronchetti. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

201
Daniel Boone : frontier legend /  Berkeley Heights, NJ : Enslow Publishers, 2000. Pat McCarthy. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

202
Introduction to cosmology /   Boston : Jones and Bartlett, 1983. Jayant V. Narlikar. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

203
Trigonometry /   Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2002. Michael Sullivan. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus



204
Vita Craft, the basics-- and how! /   Shawnee, Kan. : Vita Craft Corp., 1995. editor, Cheri Sparks. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

205
A blue and gray Christmas /   Uhrichsville, OH : Barbour Pub., 2009. Vickie McDonough. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

206
Asian American dreams : the emergence of an American people /  New York : Farrar, Straus, and Giroux, 2000. Helen Zia. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

207
Survival of the sickest : the surprising connections between disease 

and longevity /  

New York : Harper Perennial, 2007. Sharon Moalem ; with Jonathan Prince. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

208
Your money or your life : strong medicine for America's health care 

system /  

Oxford : Oxford University Press, 2004. David M. Cutler. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

209
Cultural theory : an introduction /  Malden, Mass : Blackwell, 2001. Philip Smith. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

210
Histology and cell biology : an introduction to pathology /  St. Louis, Mo. : Mosby, 2002. Abraham L. Kierszenbaum. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

211
Radical son : a generational odyssey /  New York : Free Press, 1997. David Horowitz. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

212
Mechanisms of microbial disease /   Baltimore : Williams & Wilkins, 1998. edited byMoselio Schaechter,...[et al.]. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

213
Select science. Seven /   Denton, Tex. : RonJon Publications, 2001. Lisa Duvall,...[et al.]. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

214
The food lab : better home cooking through science /  New York : W.W. Norton & Company, Inc., 2015. J. Kenji Lopez-Alt. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

215
The geography of urban transportation : better home cooking 

through science /  

New York : The Guilford Press, 2004. edited by Susan Hanson, Genevieve 

Giuliano.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

216
Human anatomy & physiology /   San Francisco : Benjamin Cummings, 2011. Elaine N. Marieb. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

217
Undergraduate algebra /   New York : Springer-Verlag, 1987. Serge Lang. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

218
Analyzing grammar : An introduction /  Cambridge : Cambridge University Press, 2005. Paul R. Kroeger. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - 

HCMC Campus

219
Ecology /   Malden, MA : Blackwell Pub., 2006. Michael Begon, Colin R. Townsend, 

John L. Harper.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

220
The practice of adaptive leadership : Tools and tactics for changing 

your organization and the world /  

Boston, Mass : Harvard Business Press, 2009. Ronald Heifetz, Alexander Grashow, 

Marty Linsky.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

221

Nightly Business Report Presents Lasting Leadership : What You 

Can Learn from the Top 25 Business People of Our Times /  

Upper Saddle River, N.J. : Wharton School Pub, 

2005.

Mukul Pandya, Robbie Shell. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

222
Bacterial pathogenesis : a molecular approach /  Washington, DC : ASM Press, 2002. Brenda A Wilson, Abigail A Salyers. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

223
Legacy of ashes : the history of the CIA /  New York : Doubleday, 2007. Tim Weiner. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

224
Governance for the Eurozone : Integration or disintegration.  Philadelphia : FIC Press, 2012. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

225
The essayist /   New York : Harper & Row, 1985. Sheridan Baker, C. Jeriel Howard. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

226
Sense and sensibility /   New York : Banes & Noble classics, 2004. Jane Austen. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus



227

Lord of the flies : a novel /  New York : Perigee Book, [2006]. William Golding ; With a biographical 

and critical note by E. L. Epstei.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

228

Pride and prejudice /   New York : Barnes & Noble Classics, 2003. Jane Austen ; edited by Pamela Norris ; 

introduction and Notes by Peter 

Conrad.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

229
Funeral rites /   New York : Grove Press, 1969. Jean Genet ; translated by Bernard 

Frechtman.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

230
Amandine /   New York : Hyperion Paperbacks, 2001. Adele Griffin. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

231
The shadow lines /   Boston : Houghton Mifflin, 2005. Amitav Ghosh. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

232
Gray Mountain /   New York : Doubleday, 2014. John Grisham. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

233
Bleachers /   New York : Doubleday, 2003. John Grisham. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

234
Poetic meter and poetic form /   New York : McGraw-Hill, 1979. Paul Fussell. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

235
Applied fluid mechanics /   Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2000. Robert L. Mott. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

236
Single variable calculus.  Vol.1, Chapters 1-6 Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 

2008.

James Stewart. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

237
Transport processes and unit operations /   Engelwood Cliffs : PTR Prentice Hall, 1993. Christie J. Geankoplis. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

238
The musician's guide to fundamentals /   New York : W.W. Norton, 2012. Jane Piper Clendinning, Elizabeth West 

Marvin, Joel Phillips.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

239

Biomaterials and biomechanics 1983 : roceedings of the Fourth 

European Conference on Biomaterials, Leuven, Belgium, August 

31-September 2, 1983 /  

New York : Elsevier, 1984. edited by Paul Ducheyne, Georges Van 

der Perre, and Andre E. Aubert.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

240
The 30-minute vegan : over 175 quick, delicious, and healthy 

recipes for everyday cooking /  

Cambridge, MA : Da Capo Lifelong, 2009. Mark Reinfeld, Jennifer Murray ; 

foreword by Deborah Madison.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

241
Quick reference to child and adolescent forensics : a guide for 

nurses and other health care professionals /  

New York : Springer Pub. Co., 2010. Mary E. Muscari, Kathleen M. Brown. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

242
Perspectives on animal behavior /   New York : Wiley, 2001. Judith Goodenough, Betty McGuire, 

Robert A. Wallace.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

243
Financial accounting : the impact on decision makers /  Singapore : Thomson Learning, 2001. Gary A. Porter, Curtis L. Norton. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

244
Packaging the presidency : a history and criticism of presidential 

campaign advertising /  

New York : Oxford University Press, 1996. Kathleen Hall Jamieson. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

245
Advanced engineering mathematics /   Sudbury, Mass : Jones and Bartlett Publishers, 

2006.

Dennis G. Zill, Michael R. Cullen. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

246
Organization Theory and Design /   Cincinnati, Ohio : South Western College 

Publishing, 1998.

Richard L. Daft. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

247
Global marketing : an interactive approach /  Boston : Houghton Mifflin Co., 2004. Kate Gillespie, Jean-Pierre Jeannet, H. 

David Hennessey.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

248
Distributed systems : Concepts and design /  Harlow : Addison Wesley, 2001. George F. Coulouris, Jean Dollimore, 

Tim Kindberg.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

249
Engineering mechanics of solids /   Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1999. Egor P. Popov, Toader A. Balan. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus



250
Literary criticism : an introduction to theory and practice /  Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 

2007.

Charles E. Bressler. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

251
Fodor's exploring Boston & New England.   New York : Fodor's Travel Publications, 2001. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

252
Public health law : power, duty, restraint /  Berkeley : University of California Press, 2000. Lawrence O. Gostin. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

253
Trustworthy systems through quantitative software engineering /   Hoboken, NJ : Wiley, 2005. Lawrence Bernstein, Christine M. 

Yuhas.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

254
Microarray analysis /   Hoboken, NJ : Wiley-Liss, 2003. Mark Schena. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

255
Phantasmagoria : spirit visions, metaphors, and media into the 

twenty-first century /  

Oxford : Oxford University Press, 2008. Marina Warner. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

256

Basic political writings /   Indianapolis, IN : Hackett Pub. Co., 2011. Jean-Jacques Rousseau ; translated 

and edited by Donald A. Cress ; 

introduction and new annotation by 

David Wootton.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

257
Partial differential equations and boundary value problems /   Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2000. Nakhle H. Asmar. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

258
All-America roses /   San Francisco : Chronicle Books, 1998. Rayford Clayton Reddell ; photography 

by Saxon Holt.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

259
Women want more : how to capture your share of the world's 

largest, fastest-growing market /  

New York : HarperBusiness, 2009. Michael J. Silverstein, Kate Sayre, John 

Butman.

4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

260
Swing that music /   New York : Da Capo Press, 1993. Louis Armstrong. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus

261
The transatlantic conspiracy /   New York : Soho Teen, 2016. G.D. Falksen. 4F Foreign Language Collection - 3rd 

Floor - HCMC Campus


